
<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký

Người nhập khẩu

Số điện thoại
Người ủy thác nhập khẩu

Mã

Tên

Người xuất khẩu

Mã

Tên

Mã nước

Người ủy thác xuất khẩu

Đại lý Hải quan Mã nhân viên Hải quan

Số vận đơn Địa điểm lưu kho

1 Địa điểm dỡ hàng

2 Địa điểm xếp hàng

3 Phương tiện vận chuyển

4

5 Ngày hàng đến

Số lượng PP Ký hiệu và số hiệu

Tổng trọng lượng hàng (Gross) KGM

Số lượng container

Số hóa đơn

Số tiếp nhận hóa đơn điện tử

Ngày phát hành

Phương thức thanh toán

Tổng trị giá tính thuế
 - M

Mã kết quả kiểm tra nội dung

Giấy phép nhập khẩu

1 ZK02 - 2 - -

4 - 5 -

Mã phân loại khai trị giá

Khai trị giá tổng hợp - -

Các khoản điều chỉnh

Phí vận chuyển

Phí bảo hiểm

Mã tên Trị giá khoản điều chỉnh

1 - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

Chi tiết khai trị giá

1 Tổng tiền thuế phải nộp VND

2 Số tiền bảo lãnh

3 Tỷ giá tính thuế -

4 -

5 -

6 Mã xác định thời hạn nộp thuế Người nộp thuế

Mã lý do đề nghị BP Phân loại nộp thuế

Tổng số dòng hàng của tờ khai
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108344881040  -

SHENZHEN REMAX TECHNOLOGY CO., LTD

Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

A11  3 [ 4 ]

108344881041 Số tờ khai đầu tiên

16/06/2026 17:58:37 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

Tên CôNG TY TNHH THươNG MạI THIếT Bị KHảI VIệT

 2 Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1

Mã 0317747048

Mã bưu chính

Địa chỉ 204 Lò Siêu, Khu phố 22, Phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

0909985341

Mã bưu chính

Địa chỉ
3/F.B1 BIULDING, MINGJUN INDUSTRIAL PARK, HUARONG RD.LONGHUANEW

DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

CN

  

02CIRCI HQCK CANG SG KV I

280526WPSE2605X70 VNCLI CANG CAT LAI (HCM)

CNSZX SHENZHEN

9999 SAWASDEE SUNRISE 2606S

31/05/2026

3

1.499

Ngày được phép nhập kho đầu tiên

Mã văn bản pháp quy khác MO        

A - REMAX-2026-0420-0158A

20/04/2026

KC

Tổng trị giá hóa đơn A - FOB - USD - 

Tổng hệ số phân bổ trị giá

6536/CVT-TT2 3

6

 - 

A - VND - 

D -  -  - 

Mã phân loại Tổng hệ số phân bổ

-

-

-

-

-

NSX: SHENZHEN REMAX TECHNOLOGY CO., LTD. CAM KẾT HÀNG KHÔNG CHỨA MẬT MÃ DÂN SỰ

Tên sắc thuế Tổng tiền thuế Số dòng tổng
V VND
  VND
  VND USD

  VND
  VND
  VND D 1

A

Tổng số trang của tờ khai 52 50

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

*108344881041*

BẢN SAO XÁC MINH NGUỒN GỐC HÀNG HÓA - GIÁ, THUẾ VÀ TỶ GIÁ ĐÃ ĐƯỢC CHE
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Số đính kèm khai báo điện tử 1 2 3

Phần ghi chú

Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp Số quản lý người sử dụng

Phân loại chỉ thị của Hải quan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mục thông báo của Hải quan

Tên trưởng đơn vị Hải quan

Ngày cấp phép

Ngày hoàn thành kiểm tra

Phân loại thẩm tra sau thông quan

Ngày phê duyệt BP

Ngày hoàn thành kiểm tra BP

Số ngày mong đợi đến khi cấp phép nhập khẩu

Tổng số tiền thuế chậm nộp

Dành cho VAT hàng hóa đặc biệt

Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)

Thông tin trung chuyển 1 ~

2 ~

3 ~

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040  -

 2 Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507A11  3 [ 4 ]

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất
 -  -  - 

PTTT: T/T, CO FORM E SO: 02261417000088447 NGAY 12/06/2026

00001

Ngày Tên Nội dung
/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

18/06/2026  09:14:27

Địa điểm Ngày đến Ngày khởi hành
/  / /  /

/  /

/  / /  /

/  / /  /

17/06/2026  17:03:32

   /   /

   /   /

BẢN SAO XÁC MINH NGUỒN GỐC HÀNG HÓA - GIÁ, THUẾ VÀ TỶ GIÁ ĐÃ ĐƯỢC CHE
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<01>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại 10000mAh, 2.4A , Model RPP-23. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.

104

104

VND

VND CHINA

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<02>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại kèm dây sạc 20000mAh, 2.1A , Model RPP-686. Hiệu REMAX. Hàng 

mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<03>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại kèm dây sạc 20000mAh,QC+PD 22.5W, Model FC-15. Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<04>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại kèm dây sạc 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model FC-13. Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<05>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại kèm dây sạc 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model FP-38(MH136). Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<06>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại kèm dây sạc 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model RPP-37. Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05
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<07>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại kèm dây sạc 20000mAh,QC+PD 22.5W, Model RPP-38. Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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<08>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model RPP-71. Hiệu REMAX. Hàng mới 

100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

11/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<09>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại 20000mAh,QC+PD 22.5W, Model RPP-72. Hiệu REMAX. Hàng mới 

100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

12/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<10>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc và chân cắm AC 20000mAh,QC+PD 65W, Model CP-

17. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

13/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<11>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại 20000mAh,QC+PD 20W+22.5W, Model RPP-623. Hiệu REMAX. Hàng 

mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

14/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<12>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 20000mAh,QC+PD 45W, Model FC-02. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

15/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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<13>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 20000mAh,QC+PD 22.5W, Model FC-06. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<14>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 20000mAh,QC+PD 22.5W, Model FC-12. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

17/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<15>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại 30000mAh,QC+PD 22.5W, Model FP-22. Hiệu REMAX. Hàng mới 

100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

18/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<16>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 10000mAh,QC+PD 15W+20W, Model CX-2. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

19/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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<17>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại 10000mAh,QC+PD 15W+20W, Model RPP-65. Hiệu REMAX. Hàng mới 

100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

20/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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<18>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc và chân cắm AC 10000mAh,QC+PD 15W+22.5W, 

Model RPP-116. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc và chân cắm AC 20000mAh,QC+PD 15W+22.5W, 

Model CP-2. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc và chân cắm AC 20000mAh,QC+PD 15W+30W, 

Model CP-19. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc và chân cắm AC 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model 

FP-100. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc và chân cắm AC 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model 

FP-90. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model FP-60. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<24>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 10000mAh,QC+PD 40W, Model FP-123. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<25>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 20000mAh,QC+PD 22.5W, Model FP-130. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

28/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507
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16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<26>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model FP-110. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<27>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 11850mAh,QC+PD 65W, Model T132. Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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<28>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 10000mAh,QC+PD 35W, Model AS-181-35. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.

40

40

VND

VND CHINA

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

BẢN SAO XÁC MINH NGUỒN GỐC HÀNG HÓA - GIÁ, THUẾ VÀ TỶ GIÁ ĐÃ ĐƯỢC CHE

CO
PY

 - 
KHAI V

IET
 / F

OR C
UST

OMER
 V

ER
IFI

CA
TIO

N O
NLY

Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<29>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 20000mAh,QC+PD 45W, Model AS-182-45. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<30>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model FP-122. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85076090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<31>

[  ]

Pin sạc dự phòng dùng cho điện thoại tích hợp dây sạc 10000mAh,QC+PD 22.5W, Model WP-117. Hiệu 

REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85044090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<32>

[  ]

Bộ sạc đa năng có dây 2 cổng USB + 2 Cổng Type C, 35W, Model RP-U11. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85044090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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<33>

[  ]

Bộ sạc có dây + cáp Type C To Type C cho điện thoại, 30W, Model RP-U71. Hiệu REMAX. Hàng mới 
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85044090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<34>

[  ]

Bộ sạc có dây 1 cổng USB + 2 cổng Type C, 40W, Model RP-U123. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85044090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

37/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<35>

[  ]

Bộ sạc có dây 1 cổng USB + 1 cổng Type C, 33W, Model RP-U122. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85044090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

38/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<36>

[  ]

Bộ sạc có dây 1 cổng Type C, 25W, Model RP-U137. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.

100

100

VND

VND CHINA

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

BẢN SAO XÁC MINH NGUỒN GỐC HÀNG HÓA - GIÁ, THUẾ VÀ TỶ GIÁ ĐÃ ĐƯỢC CHE

CO
PY

 - 
KHAI V

IET
 / F

OR C
UST

OMER
 V

ER
IFI

CA
TIO

N O
NLY

Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85044090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

39/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<37>

[  ]

Bộ sạc có dây 1 cổng Type C, 30W, Model CA09(C30W). Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85044090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

40/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<38>

[  ]

Đế sạc không dây, 15W, Model RP-W58. Hiệu REMAX. Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

41/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<39>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Type C , 100W, dài 1m2, Model CB36(C-C), Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<40>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Lightning , 30W, dài 1m2, Model CB36(C-L), Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<41>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Type C , 60W, dài 1m2, Model RC-C170 C-C, Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<42>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Lightning , 30W, dài 1m2, Model RC-C171 C-L, Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

45/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<43>

[  ]

Cáp sạc 4 trong 1 USB+Type C ra Type C+Lightning, 65W, dài 1m, Model RC-C189, Hiệu REMAX. Hàng 

mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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[  ]

Cáp sạc 4 trong 1 USB+Type C ra Type C+Lightning, 240W, dài 1m2, Model C1(A+C-C+L), Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<45>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Lightning , 30W, dài 0,2m, Model C5(C-L), Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<46>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Type C , 65W, dài 0,2m, Model C6(C-C), Hiệu REMAX. Hàng 

mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

49/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<47>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Lightning , 30W, dài 1m2, Model CB01(C-L), Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

50/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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<48>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Lightning , 30W, dài 1m2, Model CB09(C-L), Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 
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<49>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Type C , 240W, dài 1m2, Model CB09(C-C), Hiệu REMAX. 

Hàng mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.



<IMP>

Số tờ khai 1 / 2

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 85444299 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) PCE 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD PCE 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - PCE 

Thuế suất - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

52/52

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

108344881041 Số tờ khai đầu tiên 108344881040 - 

 2 A11  3 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8507

HQSGKV1 Mã bộ phận xử lý tờ khai 05

16/06/2026 17:58:37 Ngày thay đổi đăng ký 17/06/2026 15:44:02 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<50>

[  ]

Cáp sạc và truyền dữ liệu cổng Type-C To Type C , 65W, dài 1m2, Model CB10(C-C), Hiệu REMAX. Hàng 

mới 100%.
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Tài liệu chỉ dùng để khách hàng xác minh nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của Khải Việt; thông tin giá, trị giá, thuế và tỷ giá đã được che để bảo mật - không dùng thay chứng từ gốc.


